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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
(HS trả lời từ câu 1 đến câu 16, mỗi câu hỏi HS chọn một phương án đúng).
 Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
[bookmark: _Hlk184761641]Câu 1. So với môi trường trên đất liền, môi trường biển đảo có điểm gì khác biệt?
	A. Môi trường đảo khó bị suy thoái hơn.
	B. Không chịu sự tác động của con người.
	C. Môi trường đảo dễ bị suy thoái hơn.
	D. Có thể chia cắt được.
Câu 2. Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu nước ta?
	A. Tăng độ ẩm tương đối của không khí.	B. Mang lại lượng mưa lớn.
	C. Làm dịu tính nóng bức của mùa hạ.	D. Làm cho khí hậu khô hạn.
Câu 3. Vùng biển Việt Nam không có bộ phận nào sau đây?
	A. Nội thủy.	B. Các đảo.	C. Lãnh hải.	D. Thềm lục địa.
Câu 4. Để bảo vệ môi trường biển đảo, chúng ta không nên thực hiện giải pháp nào sau đây?
	A. Áp dụng thành tựu khoa học công nghệ để kiểm soát môi trường biển đảo.
	B. Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường biển đảo.
	C. Xây dựng cơ chế, chính sách, luật bảo vệ môi trường biển đảo.
	D. Khai thác trái phép và sử dụng quá mức các tài nguyên biển đảo.
Câu 5. Biển Đông nằm trong vùng nội chí tuyến nên có đặc tính là
	A. biển tương đối lớn.	B. nóng ẩm quanh năm.
	C. có nhiều dòng hải lưu.	D. độ mặn không lớn.
Câu 6. Đặc điểm nào sau đây không phải của Biển Đông?
	A. Là biển lạnh.	B. Nhiệt đới gió mùa.
	C. Là biển rộng.	D. Là biển tương đối kín.
Câu 7. Vùng biển mà Nhà nước ta có chủ quyền toàn vẹn và đầy đủ là
	A. thềm lục địa.	B. đặc quyền kinh tế.
	C. tiếp giáp lãnh hải.	D. lãnh hải.
Câu 8. Vùng biển của Việt Nam thông qua hai đại dương lớn là
	A. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.     B. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.
	C. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.	D. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.
Câu 9. Vùng biển nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh, quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi trường nhập cư là vùng
	A. tiếp giáp lãnh hải.	B. lãnh hải.
	C. đặc quyền kinh tế.	D. thềm lục địa.
Câu 10. Trong các vùng biển sau đây, vùng nào có diện tích lớn nhất?
	A. Lãnh hải.	B. Đặc quyền kinh tế.
	C. Tiếp giáp lãnh hải.	D. Nội thủy.
Câu 11. Độ muối trung bình của vùng biển nước ta là
	A. 31%0 - 32%0	B. 33%0 - 34%0	C. 30%0 - 31%0	D. 32%0 - 33%0
Câu 12. Biển Đông là vùng biển lớn nằm ở phía:
	A. Nam Trung Quốc và Đông Bắc Đài Loan.
	B. Phía bắc của Xin-ga-po và phía nam Ma-lai-xi-a.
	C. Phía đông Việt Nam và tây Phi-líp-pin.
	D. Phía đông Phi-líp-pin và phía tây của Việt Nam.
Câu 13. Có bao nhiêu điểm đường phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ?
	A. 22 điểm đường	B. 23 điểm đường	C. 20 điểm đường	D. 21 điểm đường
Câu 14. Bờ biển Việt Nam dài
	A. 3.260km	B. 3.620km	C. 3.220 km	D. 3.360km
Câu 15. Một trong những yếu tố nhân tạo của môi trường biển là
	A. nước biển và đa dạng sinh học biển.
	B. đa dạng sinh học biển.
	C. các công trình xây dựng nằm ven biển.
	D. bờ biển và đáy biển.
Câu 16. Nguyên nhân chủ yếu làm ô nhiễm môi trường biển – đảo của nước ta hiện nay là do
	A. Khai thác quá mức nguồn lợi thủy sản.
	B. Hoạt động công nghiệp, sinh hoạt của con người.
	C. Hoạt động du lịch.
	D. Khai thác dầu khí ở thềm lục địa.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
 Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d.
Câu 17. Cho đoạn văn bản sau:
 Quần đảo Trường Sa của Việt Nam nằm về phía Nam Biển Đông, ở trong khoảng từ 6030’ đến 120 độ vĩ Bắc, 111000 đến 117020’ độ kinh Đông; Cách vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) khoảng 248 hải lý và cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) gần 600 hải lý.
Đây là quần thể gồm hơn 100 đảo, bãi ngầm, bãi san hô, trải rộng trên vùng biển khoảng 180.000 km2 và án ngữ vùng biển rộng phía Đông Nam nước ta. 
Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a. Quần đảo Trường Sa nằm trong hệ thống các đảo ven bờ của nước ta.
b. Quần đảo Trường Sa có nhiều đảo được hình thành do san hô.
c. Hệ thống các đảo ở Trường Sa có khí hậu ôn đới gió mùa hải hương
d. Khoảng cách từ Trường Sa đến vịnh Cam Ranh gần hơn 2,4 lần khoảng cách đi đến đảo Hải Nam (Trung Quốc)
Phần II: Tự luận (5 điểm)
Câu 18. (2 điểm). Trình bày được đặc điểm khí hậu vùng biển đảo Việt Nam 
Câu 19. (3 điểm). Theo luật biển Việt Nam: các bộ phận của vùng biển Việt Nam (đường cơ sở, nội thuỷ, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa) được quy định như thế nào?

Chúc các con làm bài tốt!
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